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BÁO CÁO 

Về việc cải tiến, cập nhật chương trình đào tạo  

Học kỳ I, năm học 2024 – 2025 

 

Thực hiện Kế hoạch số 164/KH-CĐSL ngày 28/6/2023 của Trường Cao đẳng 

Sơn La về kế hoạch năm học 2024-2025, Kế hoạch số 255/KH-CĐSL ngày 26/8/2023 

của Trường Cao đẳng Sơn La về việc cải tiến, cập nhật chương trình đào tạo năm học 

2024 – 2025. 

Nhà trường báo cáo kết quả thực hiện cải tiến, cập nhật chương trình đào tạo 

năm học 2024 – 2025 với nội dung cụ thể như sau: 

1. Xác định công nghệ, quy trình kỹ thuật xanh lồng ghép vào môn học/mô 

đun trong chương trình đào tạo 

- 5/6 chương trình đang đào tạo trình độ cao đẳng được ứng dụng công nghệ, 

quy trình kỹ thuật xanh lồng ghép vào môn học/mô đun  trong chương trình đào 

tạo  (CĐ Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; CĐ Công nghệ thông tin; CĐ Chăn nuôi 

thú y; CĐ Hướng dẫn du lịch, Quản lý văn hóa); 01/6 Chương trình không được ứng 

dụng: CĐ Công nghệ thông tin chất lượng cao. 

- 18/25 chương trình đang đào tạo trình độ trung cấp được ứng dụng công nghệ, 

quy trình kỹ thuật xanh lồng ghép vào môn học/mô đun  trong chương trình đào tạo 

(Nghiệp vụ bán hàng; kế toán doanh nghiệp; Điện – Nước; Bảo vệ môi trường đô thị; 

lâm sinh; Chăn nuôi thú y; Quản lý đất đai; Trồng trọt và bảo vệ thực vật; Trồng trọt; 

Công tác xã hội; Pháp luật; Dịch vụ pháp lý; Pháp luật về QL HCC; Hành chính văn 

phòng; Văn thư hành chính; Hướng dẫn du lịch; Quản lý văn hóa; Quản trị khách 

sạn); 02/25 Chương trình không được ứng dụng (Tin học ứng dụng; Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử);  05/23 Chương trình trung cấp thuộc khoa Nghệ thuật chưa gửi 

bảng tổng hợp xác định các ứng dụng công nghệ, quy trình kỹ thuật xanh lồng ghép 

vào môn học/ mô đun trong CTĐT (Thanh nhạc; Múa DGDT; Hội họa; Biểu diễn 

nhạc cụ truyền thống; Organ) 

2. Xác định công nghệ, kỹ thuật mới áp dụng cho các môn học trong năm 

thứ nhất với trình độ trung cấp, cao đẳng theo lịch trình đào tạo: 

- 05/06 khoa nộp hồ sơ theo kế hoạch, Khoa nghệ thuật không nộp. 

2.1. Khoa Luật – Nội vụ 

TT Ngành 

 

Lớp 

Tổng số 

môn học 

đã đăng 

ký đầu 

năm 

Môn học đã thực hiện 

 

Công nghệ, 

kỹ thuật mới 

áp dụng 

1 
Công tác 

xã hội 

TC Công 

tác xã hội 

K60B-SC 

01 Xã hội học SPSS 2023 

2 Pháp TC Pháp 02 - Luật Dân sự; Nghị định 
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TT Ngành 

 

Lớp 

Tổng số 

môn học 

đã đăng 

ký đầu 

năm 

Môn học đã thực hiện 

 

Công nghệ, 

kỹ thuật mới 

áp dụng 

luật về 

quản lý 

hành 

chính 

công 

luật về 

QLHCC 

K60A- 

MC 

- Thực hành soạn thảo văn 

bản hành chính 

30/2020/NĐ- 

CP ngày 

05/3/2020 của 

Chính phủ về 

công tác văn 

thư 
TC Pháp 

luật về 

QLHCC 

K60B- TC 

02 - Luật Dân sự; 

- Thực hành soạn thảo văn 

bản hành chính 

3 Hành 

chính 

văn 

phòng 

TC HCVP 

K60 

03 - Nhập môn công tác văn 

thư; 

- Thực hành quản lý văn bản 

và lập hồ sơ trong môi 

trường mạng; 

- Soạn thảo văn bản 

VNPT ioffice;  

Nghị định 

30/2020/NĐ- 

CP ngày 

05/3/2020 của 

Chính phủ về 

công tác văn 

thư 

4 Văn thư 

hành 

chính 

TC VTHC 

K60A 

03 - Nhập môn công tác văn 

thư; 

- Thực hành quản lý văn bản 

và lập hồ sơ trong môi 

trường mạng; 

- Soạn thảo văn bản 

VNPT ioffice;  

Nghị định 

30/2020/NĐ- 

CP ngày 

05/3/2020 của 

Chính phủ về 

công tác văn 

thư 
TC VTHC 

K60B- 

ML 

03 - Nhập môn công tác văn 

thư; 

- Thực hành quản lý văn bản 

và lập hồ sơ trong môi 

trường mạng; 

- Soạn thảo văn bản 

 

2.2. Khoa Nông  Lâm 

TT Ngành 

 

 

Lớp  

Môn học 
Nội dung áp 

dụng 

Công nghệ, kỹ 

thuật, tiêu chuẩn 

kỹ thuật đã áp 

dụng 

1 

 

Chăn nuôi 

thú y 

 

CĐ Chăn 

nuôi –Thú 

y K61 

Giống và 

kỹ thuật 

truyền 

giống 

Thụ tinh nhân 

tạo cho lợn 

Công nghệ thụ tinh 

sâu sau cổ tử cung 

(PCAI) trong chăn 

nuôi lợn nái 
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CĐ Chăn 

nuôi –Thú 

y K61 

Dinh 

dưỡng và 

thức ăn 

chăn nuôi  

Chế biến, dự trữ 

thức ăn                                        

Sử dụng chế phẩm 

sinh học trong chế 

biến thức ăn chăn 

nuôi 

TC Chăn 

nuôi –Thú 

y K61B-

SM 

TH phối 

hợp khẩu 

phần, chế 

biến 

TACN  

 

Lập khẩu phần 

ăn cho vật nuôi 

Phần mềm 

FORMULATION 

TC Chăn 

nuôi –Thú 

y K61B-

SM 

Giống và 

kỹ thuật 

truyền 

giống   

Thụ tinh nhân 

tạo cho lợn 

Công nghệ thụ tinh 

sâu sau cổ tử cung 

(PCAI) trong chăn 

nuôi lợn nái 

TC Chăn 

nuôi –Thú 

y K61B-

SM 

Nuôi và 

phòng trị 

bệnh cho 

trâu, bò  

Nuôi vỗ béo bò 

thịt 

Sử dụng hormon cho 

bò thịt 

 

 

 

2 

TT - 

BVTV 

TT – 

BVTV K61 

BVTV ĐC Danh mục thuốc 

BVTV lưu hành 

2024 

Danh mục thuốc 

BVTV lưu hành và 

danh mục thuốc cấm 

sử dụng tại Việt 

Nam 2024 

TT - 

BVTV 

TT – 

BVTV K61 

Thực hành 

sử dụng 

phân bón 

và thuốc 

BVTV  

Những quy định 

mới về sử dụng 

thuốc BVTV 

Những quy định mới 

về sử dụng thuốc 

BVTV 

3 Lâm sinh TC Lâm 

sinh K61A 

& K61B 

Thực hành 

Giống cây 

rừng 

Tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN 8760-

1:2017 về giống 

cây lâm nghiệp – 

vườn cây đầu 

dòng 

Tiêu chuẩn này quy 

định các yêu cầu đối 

với vườn cây đầu 

dòng đối với nhóm 

các loài keo và bạch 

đàn 

Lâm sinh TC Lâm 

sinh K61A 

& K61B 

Điều tra 

rừng  

Công nghệ số 

giúp quản lý 

rừng chính xác, 

hiệu quả 

ứng dụng phần mềm 

QGIS, Mapinfor, 

Google earth vào 

điều tra quản lý lâm 

nghiệp 

4 QLĐĐ 
TC Quản lý 

đất đai K61 

Luật đất 

đai 

Quản lý thông 

tin dữ liệu và tài 

chính về đất đai 

Áp dụng Luật đất 

đai 2013 

 

 

2.3. Khoa Kinh tế 
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TT  Ngành  

   

Lớp   

Môn học  
Nội dung áp 

dụng  

Công nghệ, kỹ 

thuật,  

tiêu chuẩn  

kỹ thuật đã áp 

dụng  

 

 

 

 

1  

 

NVBH 

 

 

TCNVBH 

60A - MS  

  

  

 Kỹ thuật bảo 

quản hàng hóa 

Bảo quản hàng 

hóa tại kho  

Sidle, video   

QTCL dịch vụ 

bán hàng  

Kiểm tra chất 

lượng dịch vụ 

bán hàng  

Sidle, tiêu chuẩn 

ISO  

Phần mềm 

quản lý bán 

hàng  

Thực hành nhập, 

xuất hàng hóa, 

chứng từ  

Phần mềm Kiot 

Việt  

TCNVBH 

60B – QN 

VNBH Kỹ năng bán 

hàng 

Sidle, video   

NVCSKH Chăm sóc sau 

khi bán hàng 

Sidle, video   

KTTBHH Trưng bày hàng 

hóa  

Sidle, video   

KTBQHH Bảo quản hàng 

hóa tại kho 

Sidle, video   

PMQLBH Thực hành nhập, 

xuất hàng hóa, 

chứng từ 

Phần mềm Kiot 

Việt  

Marketing 

TM 

Bán hàng trực 

tuyến 

Sidle, video   

VCHHTH 

ĐBH 

Kỹ thuật vận 

chuyển 

Sidle, video   

QTCL dịch vụ 

bán hàng 

Kiểm tra chất 

lượng dịch vụ 

bán hàng 

Sidle, tiêu chuẩn 

ISO  

TCNVBH 

61A - MS 

KSKD Viết ý tưởng Sidle, video   

QTH Sắp xếp bộ máy 

quản lý 

Sidle, video   

Marketing CB Phân khúc thị 

trường 

Sidle, video   

TM ĐT  Sidle, video   

VNBH Kỹ năng bán 

hàng 

Sidle, video   

NVCSKH Chăm sóc sau 

khi bán hàng 

Sidle, video   

KTTBHH Trưng bày hàng Sidle, video   
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hóa  

KTBQHH Bảo quản hàng 

hóa tại kho 

Sidle, video   

PMQLBH Thực hành nhập, 

xuất hàng hóa, 

chứng từ 

Phần mềm Kiot 

Việt  

Marketing 

TM 

Bán hàng trực 

tuyến 

Sidle, video   

 

 

 

 

 

 

 

2 

 Kế toán 

doanh 

nghiệp 

TC KTDN 

K60 A BY 
THKTDN SX 

2 

SD phần mềm 

hạch toán 

Slide hướng dẫn; 

Phần mềm MISA 

SME.Net. 2022 

Tin Kế toán 
Tham khảo quy 

trình thực hiện 

'Slide hướng dẫn, 

video 

TC KTDN 

K60 B PY 
THKTDN SX 

2 

SD phần mềm 

hạch toán 

Slide hướng dẫn; 

Phần mềm MISA 

SME.Net. 2022 

Tin Kế toán 
Tham khảo quy 

trình thực hiện 

'Slide hướng dẫn, 

video 

TC KTDN 

K60 C THKTDN SX  
SD phần mềm 

hạch toán 

Slide hướng dẫn; 

Phần mềm MISA 

SME.Net. 2022 

Tin Kế toán 
Tham khảo quy 

trình thực hiện 

'Slide hướng dẫn, 

video 

TC KTDN 

K61 A BY 

Lý thuyết tài 

chính tiền tệ 

Tham khảo quy 

trình thực hiện 

'Slide hướng dẫn, 

video 

TC KTDN 

K61 B PY 
Kế toán TM 

DV 

SD phần mềm 

hạch toán 

Slide hướng dẫn; 

Phần mềm MISA 

SME.Net. 2022 

 

2.4.Khoa Kỹ thuật công nghệ. 

TT Ngành Lớp Môn học 
Nội dung áp 

dụng 

Công nghệ, kỹ 

thuật, tiêu chuẩn kỹ 

thuật đã áp dụng 

1 CNTT 
CĐ CNTT 

K58 

Thực hành 

quản trị 

mạng 

- Cài đặt máy 

chủ ảo 

- Cài đặt máy 

Client ảo 

Sử dụng phần mềm 

ảo hóa mã nguồn mở: 

VMware 16 Pro 

Lập trình 

trên 

windows 

Đối tượng  

Sử dụng phần mềm: 

Visua Basic studio 

2022 

TH Xử lý sự 

cố phần mềm 

Tin học văn 

phòng 

Sử dụng phần mềm: 

Office 2016 

Hệ điều hành Sử dụng hệ điều 
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TT Ngành Lớp Môn học 
Nội dung áp 

dụng 

Công nghệ, kỹ 

thuật, tiêu chuẩn kỹ 

thuật đã áp dụng 

hành: Windows 10 

CĐ CNTT 

K59 

Lý thuyết xử 

lý sự cố phần 

mềm 

- Xử lý sự cố 

phần mềm văn 

phòng 

 

Sử dụng phần mềm: 

Office 2016 

- Xử lý sự cố 

phần mềm bảo 

vệ và tối ưu 

hóa máy tính 

Sử dụng phần mềm: 

Unikey 2022 

  

CĐ CNTT 

K59 

Lắp ráp, cài 

đặt, sửa chữa 

máy tính 

- Lắp ráp, cài 

đặt máy tính 

PC 

Sử dụng phần mềm 

mô phỏng Lắp ráp 

máy tính: IT 

Essentials Virtual 

Desktop 

2022 

TH quản trị 

cơ sở dữ liệu 

- Microsoft 

Access 

Sử dụng phần mềm: 

Office 2016 

- SQL Server 

Sử dụng SQL Server 

phiên bản mới nhất 

2022 

Thiết kế xây 

dựng mạng 

Lan 

- Vẽ sơ đồ, 

thiết kế hệ 

thống mạng 

LAN 

Sử dụng phần mềm: 

Packet tracer 8.1  

Thiết kế 

website 

- Thiết kế 

Website động 

Sử dụng mã nguồn 

mở: PHP 

CĐ CNTT 

CLC K60 

Tin học 1  

Xử lý văn bản 

cơ bản, Sử 

dụng bảng tính 

cơ bản, Sử 

dụng trình 

chiếu cơ bản 

Sử dụng phần mềm: 

Office 2016 

Lập trình căn 

bản 

Lập trình 

Python 
Phần mềm lõi Python 

2 
CNKT 

Điện, ĐT 

CĐ CNKT 

Điện, ĐT 

K60 

Đo lường 

CB 
Đo điện áp 

TCVN 4476-87- 

Dụng cụ đo điện - 

Yêu cầu kỹ thuật 

chung  

KT xung - số 
Vẽ mạch điện 

tử 

Phần mềm Proteus 

8.5 

ĐK điện khí Tìm hiểu thiết  

https://caselaw.vn/van-ban-phap-luat/259408-tieu-chuan-viet-nam-tcvn-5181-1990-ve-thiet-bi-nen-khi-yeu-cau-chung-ve-an-toan-nam-1990
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TT Ngành Lớp Môn học 
Nội dung áp 

dụng 

Công nghệ, kỹ 

thuật, tiêu chuẩn kỹ 

thuật đã áp dụng 

nén bị khí nén TCVN 6156:1966: 

Bình chịu áp lực – 

Yêu cầu kỹ thuật an 

toàn về lắp đặt, sử 

dụng, sửa chữa, 

phương pháp thử  

3 Điện nước 
TC điện 

nước K60 

An toàn lao 

động  và 

VSCN 

Tìm hiểu 

phương tiện 

bảo vệ cá nhân 

TCVN 2291-78 Về 

phương tiện bảo vệ 

cá nhân 

Vẽ kỹ thuật 
Vẽ bản vẽ kĩ 

thuật 

Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN 8-1:2015 

(ISO 128-1:2003)  về 

Bản vẽ kỹ thuật - 

Nguyên tắc chung về 

biểu diễn 

Xử lí nước   

Lắp đặt máy 

bơm 

Lắp đặt máy 

bơm 

Tiêu chuẩn TCVN 

8637:2011 về Yêu 

cầu lắp đặt, nghiệm 

thu máy bơm nước 

thủy lợi 

Lắp đặt 

đường ống 

cấp nước 

Lắp đặt hệ 

thống cấp 

nước 

Tiêu chuẩn Việt Nam 

TCVN 4519:1988 về 

hệ thống cấp thoát 

nước bên trong nhà 

và công trình - quy 

phạm nghiệm thu và 

thi công 

TC: Mạng 

lưới cấp 

nước 

Tìm hiểu yêu 

cầu thiết kế 

mạng lưới cấp 

nước 

Tiêu chuẩn Quốc gia 

TCVN 13606:2023: 

Cấp nước-mạng lưới 

đường ống và công 

trình yêu cầu thiết kế 

TC: Lắp đặt 

hệ thống xử 

lí nước cấp 

Lắp đặt hệ 

thống cấp 

nước 

Tiêu chuẩn Việt Nam 

TCVN 4519:1988 về 

hệ thống cấp thoát 

nước bên trong nhà 

và công trình - quy 

phạm nghiệm thu và 

thi công 

4 
Bảo vệ 

môi trường 

TC 

BVMTĐT 

An toàn, sức 

khỏe và môi 

Các phương 

pháp quản lý 

Tiêu chuẩn 

ISO14001, tiêu chuẩn 

https://caselaw.vn/van-ban-phap-luat/259408-tieu-chuan-viet-nam-tcvn-5181-1990-ve-thiet-bi-nen-khi-yeu-cau-chung-ve-an-toan-nam-1990
https://caselaw.vn/van-ban-phap-luat/259408-tieu-chuan-viet-nam-tcvn-5181-1990-ve-thiet-bi-nen-khi-yeu-cau-chung-ve-an-toan-nam-1990
https://caselaw.vn/van-ban-phap-luat/259408-tieu-chuan-viet-nam-tcvn-5181-1990-ve-thiet-bi-nen-khi-yeu-cau-chung-ve-an-toan-nam-1990
https://caselaw.vn/van-ban-phap-luat/259408-tieu-chuan-viet-nam-tcvn-5181-1990-ve-thiet-bi-nen-khi-yeu-cau-chung-ve-an-toan-nam-1990
https://caselaw.vn/van-ban-phap-luat/259408-tieu-chuan-viet-nam-tcvn-5181-1990-ve-thiet-bi-nen-khi-yeu-cau-chung-ve-an-toan-nam-1990
https://caselaw.vn/van-ban-phap-luat/259408-tieu-chuan-viet-nam-tcvn-5181-1990-ve-thiet-bi-nen-khi-yeu-cau-chung-ve-an-toan-nam-1990
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TT Ngành Lớp Môn học 
Nội dung áp 

dụng 

Công nghệ, kỹ 

thuật, tiêu chuẩn kỹ 

thuật đã áp dụng 

đô thị K60-TC trường  chất thải quản lý chất thải 

Bảo vệ MT 

đô thị ĐC  

Tài nguyên 

khoáng sản, 

nhiên liệu và 

năng lượng 

Mục tiêu phát triển 

bền vững 

(Sustainable 

Development Goals – 

SDGs) Mục tiêu phát 

triển năng lượng sạch 

Công nghệ 

môi trường  

Các giải pháp 

chống ô nhiễm 

không khí 

Tiêu chuẩn ISO 

14097, Quản lý khí 

nhà kính và các hoạt 

động liên quan  

TH Phân tích 

môi trường  

Phân tịch chất 

lượng không 

khí 

Công nghệ cảm biến 

giám sát chất lượng 

khí 

Xử lý CTR& 

CT nguy hại  

.Xử lý CTR 

bằng phương 

pháp sinh học 

Công nghệ chế biến 

phân vi sinh 

(compost 

 

5. Khoa Văn hóa du lịch 

TT Ngành 

 

 

Lớp  

Môn học 
Nội dung áp 

dụng 

Công nghệ, kỹ 

thuật, tiêu chuẩn 

kỹ thuật đã áp 

dụng 

1 

 

Quản trị 

khách sạn 

TC QTKS 

K60A 

An ninh – 

An toàn 

trong ks 

Chữa cháy tại 

điểm 

Phần mềm mô 

phỏng 3D các giáo 

trình tài liệu 

Thực hành 

nghiệp vụ 

lễ tân 1 

Quy trình nhận 

yêu cầu đặt 

buồng ks 

Phần mềm 

TravellLoka, Phần 

mềm ezCloud 

Thực hành 

nghiệp vụ 

phục vụ 

buồng 1 

Cung cấp dịch 

vụ buồng khi 

khách lưu trú tại 

ks 

Phần mềm quản lý 

buồng phòng 

KiotViet 

Thực hành 

nghiệp vụ 

nhà hàng 1 

Nhận đặt bàn ăn 

trực tiếp hoặc 

qua điện thoại 

Phần mềm ezCloud 

 

2 

 

Quản lý 

văn hóa 

TC QLVH 

K60 

Nhạc lý Luyện tập ghi 

chép nhạc; Các 

ký hiệu âm nhạc 

Phần mềm chép 

nhạc Encore 5 

 

Xướng âm Luyện tập ghi Phần mềm chép 
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chép nhạc; 

Luyện đọc gam, 

bài đọc ứng dụng 

nhạc Encore 5 

;  Phần mềm soạn 

nhạc Cubase 5 

Thanh 

nhạc 1; 

Thanh 

nhạc 2 

Luyện thanh; 

Nhạc đệm ca 

khúc; Luyện tập 

và trình diễn ca 

khúc 

Phần mềm soạn 

nhạc Cubase 5; Phần 

mềm Cupcut 

Nhạc cụ 1; 

Nhạc cụ 2 

Kỹ thuật luyện 

ngón cơ bản; 

Độc tấu nhạc cụ; 

Soạn đệm ca 

khúc 

Phần mềm soạn 

nhạc cubase 5 

Múa dân 

gian 1,2; 

Phương 

pháp 

truyền 

thông văn 

hóa 

Các động tác 

mua dân gian cơ 

bản; Công tác 

truyền thông văn 

hóa. 

Phần mềm Cupcut 

 

 

3 

Hướng dẫn 

du lịch 

TC HDDL 

K60A 

Giới thiệu 

âm nhạc 

dân gian 

dân tộc SL 

Giới thiệu dân ca 

Hmong 

Phần mềm Cubase 

Giới thiệu 

múa dân 

gian dân 

tộc SL 

xây dựng các 

video mô phỏng 

phục vụ giảng 

dạy chất liệu 

động tác 

Phần mềm 

CyberLink 

MediaShow; Phần 

mềm Capcut 

Cơ sở văn 

hóa VN 

Giới thiệu vùng 

văn hóa TB 

Phần mềm 

CyberLink 

MediaShow; Phần 

mềm Capcut 

Tổng quan 

du lịch 

khái quát về DL; 

các loại hình 

kinh doanh du 

lịch 

Phần mềm địa lý 

Nasa; Photoshop; 

Imovies;  

 

3. Lập danh mục các chương trình đào tạo quốc tế tìm kiếm trên mạng 

Internet hay chương trình chuyển giao trùng hoặc gần với ngành, nghề khoa 

đang quản lý: 

- Khoa Luật – Nội vụ: 

TT Tên CTĐT Tên trường Đường link Ghi 

chú 
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1 Ngành Công tác xã hội 

 

Đại học 

Aberystwyth  

IDP  : Study With Us , 

Aberystwyth University 

 

2 Đại học Leeds 

Beckett 

International students | 

Leeds Beckett University 

 

3 University of 

the Highlands 

and Islands 

(UHI) 

International - UHI  

4 - Pháp luật 

- Pháp luật về quản lý 

hành chính công 

- Dịch vụ pháp lý 

 Trường đại 

học Paris 

Formations en Droit | 

Université Paris-

Panthéon-Assas 

 

5 Université de 

Strasbourg 

Accueil - Université de 

Strasbourg 

 

6 Trường đại 

học Université 

de Lorraine 

Université de Lorraine  

7 University of 

Galway 

 

University of Galway  

8 Quản trị văn phòng 

Hành chính văn phòng 

Lewis College PA Courses accredited by 

NCFE. Established for 

over 40 years. 

 

9 Kensington 

College Of 

Business 

Kensington College of 

Business – The way to be 

professional 

 

10 Accrington & 

Rossendale 

College 

Accrington and 

Rossendale College 

 

11 Adams 

Academy 

Adams Academy – Free 

Education for All 

 

12 Văn thư hành chính Georgian 

College 

Georgian College: 

Accelerate your success 

 

13 Centennial 

College 

Centennial College - 

Centennial College 

 

14 University of 

Manchester 

The University of 

Manchester 

 

 - 05/06 khoa: Nông lâm, Văn hóa du lịch, Kỹ thuật công nghệ, Nghệ thuật, 

Kinh tế không nộp danh mục. 

II. Tồn tại, hạn chế 

- Công tác triển khai cập nhật, cải tiến CTĐT còn nhiều hạn chế, các khoa không chủ 

động thực hiện công việc để quá hạn như: khoa Văn hóa du lịch, đặc biệt là khoa Nghệ thuật 

không nộp hồ sơ theo Kế hoạch. 

https://www.aber.ac.uk/en/study-with-us/international/idp/?utm_source=IDP&utm_medium=referral&utm_campaign=IDP
https://www.aber.ac.uk/en/study-with-us/international/idp/?utm_source=IDP&utm_medium=referral&utm_campaign=IDP
https://www.leedsbeckett.ac.uk/international-students/?utm_source=IDP&utm_medium=referral&utm_campaign=IDP
https://www.leedsbeckett.ac.uk/international-students/?utm_source=IDP&utm_medium=referral&utm_campaign=IDP
https://www.uhi.ac.uk/en/studying-at-uhi/international/?utm_source=IDP&utm_medium=referral&utm_campaign=IDP
https://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/formations-en-droit
https://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/formations-en-droit
https://www.assas-universite.fr/fr/formations/offre-de-formation/formations-en-droit
https://www.assas-universite.fr/fr/formations/offre-de-formation/formations-en-droit
https://www.assas-universite.fr/fr/formations/offre-de-formation/formations-en-droit
https://www.unistra.fr/
https://www.unistra.fr/
https://www.unistra.fr/
https://www.unistra.fr/
https://www.univ-lorraine.fr/formations/?filiere=droit-economie-gestion&formation-query=droit&type-diplome=master&pg=2
https://www.univ-lorraine.fr/formations/?filiere=droit-economie-gestion&formation-query=droit&type-diplome=master&pg=2
https://www.univ-lorraine.fr/formations/?filiere=droit-economie-gestion&formation-query=droit&type-diplome=master&pg=2
https://www.hotcourses.vn/study/ireland/school-college-university/university-of-galway/309724/international.html
https://www.lewiscollege.co.uk/
https://www.lewiscollege.co.uk/
https://www.lewiscollege.co.uk/
https://www.kcb.ac.uk/
https://www.kcb.ac.uk/
https://www.kcb.ac.uk/
https://www.academiccourses.vn/institutions/accrington-and-rossendale-college
https://www.academiccourses.vn/institutions/accrington-and-rossendale-college
https://www.academiccourses.vn/institutions/accrington-and-rossendale-college
https://www.accross.ac.uk/
https://www.accross.ac.uk/
https://adamsacademy.com/
https://adamsacademy.com/
https://www.academiccourses.vn/institutions/georgian-college
https://www.academiccourses.vn/institutions/georgian-college
https://www.georgiancollege.ca/
https://www.georgiancollege.ca/
https://www.centennialcollege.ca/?utm_source=hsm&utm_medium=google&utm_campaign=pmax&gad_source=1&gclid=CjwKCAiApY-7BhBjEiwAQMrrEYDXkSZ1QETwPe4KMd1pdXBl0dPojMoHNd3a0SM-MzF3GvSFNe3UyBoCcj4QAvD_BwE
https://www.centennialcollege.ca/?utm_source=hsm&utm_medium=google&utm_campaign=pmax&gad_source=1&gclid=CjwKCAiApY-7BhBjEiwAQMrrEYDXkSZ1QETwPe4KMd1pdXBl0dPojMoHNd3a0SM-MzF3GvSFNe3UyBoCcj4QAvD_BwE
https://www.manchester.ac.uk/
https://www.manchester.ac.uk/
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- Một số ngành xác định chưa chuẩn xác về công nghệ, kỹ thuật mới áp dụng cho 

các môn học. 

III. Kiến nghị 

 - Lãnh đạo các Khoa quán triệt, sát sao hơn nữa trong việc cập nhật, cải tiến 

CTĐT theo Kế hoạch của Nhà trường (đặc biệt Khoa Nghệ thuật). 

- Lãnh đạo các đơn vị đôn đốc cán bộ giảng viên trong học kỳ 2, năm học 2024-

2025 thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung theo đúng Kế hoạch số 255/KH-CĐSL 

ngày 26/8/2023 của Trường Cao đẳng Sơn La về việc cải tiến, cập nhật chương trình 

đào tạo năm học 2024 – 2025. Đồng thời, hoàn thiện hồ sơ gửi về phòng Đào tạo tổng 

hợp báo cáo theo quy định. 

- Trưởng các Bộ môn, giảng viên các ngành nghề tiếp tục quan tâm nghiên cứu, 

tìm hiểu các nội dung về công nghệ, quy trình kỹ thuật xanh; công nghệ, kỹ thuật mới 

lồng ghép vào môn học/mô đun cũng như nghiên cứu các chương trình đào tạo theo 

chuẩn quốc tế nhằm cải tiến, cập nhật CTĐT phù hợp, hiệu quả và để tổ chức đào tạo 

người học sau khi tốt nghiệp đáp ứng tốt nhu cầu xã hội.  

Trên đây là báo cáo việc cải tiến, cập nhật chương trình đào tạo Học kỳ I, năm 

học 2024 - 2025 của Trường Cao đẳng Sơn La./. 

 
Nơi nhận:  
- Lãnh đạo nhà trường (báo cáo); 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, ĐT. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Minh 
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